Danh sách các tập thể, cá nhân
được UBND Thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm 
thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, 
tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007 - 2017
(Kèm theo Quyết định số 7312/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 
của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội)
                   I. Tập thể

	TT
	Đơn vị


	1
	Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ


	2
	Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam


	3
	Trường THPT Sơn Tây


	4
	Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa


	5
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội


	6
	Trường THPT Đồng Quan


	7
	Trường  THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng


	8
	Trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên


	9
	Trường THCS Kim Giang, quận Thanh Xuân


	10
	Trường THCS Trưng Vương, huyện Mê Linh


	11
	Trường THCS Trần Phú, huyện Phú Xuyên


	12
	Trường Tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy


	13
	Trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa


	14
	Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình


	15
	Trường Tiểu học Tiền Phong, huyện Gia Lâm


	16
	Trường Tiểu học Chúc Sơn A, huyện Chương Mỹ


	17
	 Trường Tiểu học Thị trấn Quốc Oai A, huyện Quốc Oai


	18
	Trường Mầm non 20/10, quận Hoàn Kiếm


	19
	Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị


	20
	Trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội


	21
	Trường Mầm non Yên Sở, huyện Hoài Đức



  II. Cá nhân
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị



	1
	Kiều Văn Minh
	Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Sở GD&ĐT Hà Nội, trưởng phòng GDTX - CN Sở GD&ĐT Hà Nội

	2
	Trần Văn Thảnh
	Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội


	3
	Hoàng Hữu Trung
	Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội


	4
	Hoàng Thanh Hương
	Trưởng phòng Giáo dục Mầm Non Sở GD&ĐT Hà Nội


	5
	Ngô Văn Chất
	Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Giáo dục Sở GD&ĐT Hà Nội

	6
	Trần Thị Thơi
	Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng 

Sở GD&ĐT Hà Nội

	7
	Đoàn Thị Kiều Oanh
	Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội


	8
	Phạm Ngọc Trâm
	Chuyên viên phòng Giáo dục Phổ thông 
Sở GD&ĐT Hà Nội

	9
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Hiệu trưởng trường THPT Tây Hồ

	10
	Nguyễn Thị Tươi
	Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc


	11
	Lê Thị Oanh
	Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam


	12
	Nguyễn Văn Hạnh
	Hiệu trưởng trường THPT Cổ Loa


	13
	Nguyễn Phương Chinh
	Ủy viên Ban Thường vụ CĐGD Hà Nội, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa

	14
	Phạm Thị Kim Nga
	Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu


	15
	Bùi Thị Thu Hương
	Giáo viên trường THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì


	16
	Nguyễn Thị 
Bảo Anh
	Giáo viên trường THCS Tiên Dược, huyện Sóc Sơn

	17
	Lê Thị Thanh Thủy
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy

	18
	Nguyễn Thị Hiền
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Tiểu học 
Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm

	19
	Kiều Thị Kim Dung
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Phú A, 
huyện Thạch Thất

	20
	Trần Thị Phương Dung
	Hiệu trưởng trường Mầm non Đô thị Sài Đồng, 
quận Long Biên

	21
	Trần Thị Thanh
	Hiệu trưởng trường Mầm non Đại Mạch, 
huyện Đông Anh

	22
	Phạm Thanh Hoa
	Hiệu trưởng trường Mẫu giáo số 3, quận Ba Đình




  Danh sách gồm có 21 tập thể và 22 cá nhân
